
Biểu đồ khử trùng 
dành cho các cơ sở phục vụ cá nhân 

Dùng thuốc tẩy gia dụng (5.25%) để làm dung dịch khử trùng  

 
 

 Khử trùng 
mức thấp 

100 PPM* 

Khử trùng mức 
trung bình 

   1000 PPM*  

Khử trùng 

mức cao 

5000 PPM* 

Ví dụ của 
các bề mặt 
và dụng cụ 
phải khử 
trùng 

Lược, tay vịn và 
ghế ngồi hớt tóc, 
bàn, ghế, 
giường, quầy 
sấy móng 

Bồn rửa chân, kềm cắt móng, 
kềm cắt da tay, đầu mũi quay 
bằng kim loại loại sử dụng lại 
được, kềm bấm lỗ tai, nắp đậy mực 
loại chỉ dùng một lần, nhíp để nhổ 
lông trên da mặt hay để gắn lông mi giả 

Đồ giũa móng chân 
loại bàn mài, vật 
dùng để nặn mụn có 
móc ở đầu, các đầu 
mũi kim cương mài da vi 
điểm, nhíp dùng để nhổ 
lông mọc ngược 

Cách 
pha 

2 ml (½ tsp) 
thuốc tẩy với 1 lít 
(4 tách) nước 

10 ml (2 tsp) thuốc tẩy với 500 ml (2 
tách) nước 

125 ml (½ tách) 
thuốc tẩy với 1 lít (4 
tách) nước 

Thời gian 
tiếp xúc 

 
10 phút 

 
10 phút 

 
10 phút 

Cách  
hong 
khô 

 
Hong khô ngoài gió 

 
Xả nước và hong khô 

 
Xả nước và hong khô 

 

* Độ đậm đặc là chỉ phỏng chừng để đơn giản hóa công thức pha chế 

 

Ghi chú thêm: 
• Lau các bề mặt và chùi rửa đồ dùng bằng xà phòng, nước và bàn chải trước khi khử trùng. 

• Không pha dung dịch thuốc tẩy với bất cứ sản phẩm dùng để chùi rửa nào khác. 

• Pha mới dung dịch thuốc tẩy mỗi ngày. 

• Dán nhãn tất cả các chai thuốc khử trùng và sản phẩm dùng để chùi rửa. 

• Sử dụng các chai có vòi phun để giảm thiểu rủi ro hít phải. 

• Tránh thuốc tẩy loại có màu hay có mùi. Cho thêm chất phụ gia vào thuốc tẩy có thể khiến chất tồn dư còn sót lại 
trên các bề mặt nếu không tráng nước rửa thật sạch. 

• Vì thuốc tẩy ăn mòn kim loại rất mạnh nên nó có thể phá hủy keo hay đồ dùng nếu ngâm quá lâu. Hãy làm theo 
các chỉ dẫn của nhà sản xuất để biết cách sử dụng công cụ kể cả nên dùng loại thuốc tẩy nào.  

 
Tham khảo: 

Y Tế Công Cộng Ontario, Hướng Dẫn Cách Ngăn Ngừa và Kiểm Soát Nhiễm Trùng tại Các Cơ Sở Phục Vụ Cá Nhân, ấn bản thứ ba. 
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